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ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


( Biết: Na=23, Mg=24, Al=27, Ca=40, Fe=56, Zn=65, Cu=64, Mn=55, S=32, Cl=35,5, Br=80, I =127 )

Câu 1:  Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách


A  nhiệt phân các hợp chất giàu oxi.
B  chưng phân đoạn không khí lỏng.


C  điện phân dung dịch CuSO4.
D  điện phân nước hoà tan H2SO4.

Câu 2:  Các số oxi hoá có thể có của lưu huỳnh là :


A  -2, 0, +2, +6
 B  0, +2, +4, +6 
C  -2, 0, +4, +6 
D  -2, 0, +3, +6 


Câu 3:  Lưu huỳnh tà phương (S() và lưu huỳnh đơn tà (S() là


A  hai đồng vị của lưu huỳnh.
B  hai hợp chất của lưu huỳnh.


C  hai dạng thù hình của lưu huỳnh.
D  hai đồng phân của lưu huỳnh.


Câu 4:  Để pha loãng dd H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào trong các cách sau đây:


A  Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.                B  Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.    


C  Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.                D  Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

Câu 5:  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?


A  S + O2  ( SO2
                                          B  2H2S + 3O2  ( 2SO2 + 2H2O            


C  Na2SO3 + H2SO4  ( Na2SO4 + SO2 + H2O           D  4FeS2 + 11O2   ( 2Fe2O3 + 8SO2                

Câu 6:  Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là:


A  Tính axit yếu,tính khử mạnh 
B  Tính axit yếu, tính oxi hóa mạnh

C  Tính axit mạnh, tính khử yếu
D  Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu 

Câu 7:  Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO2 (ở đktc). Giá trị của m là :


A  16,8 gam
B  1,68 gam
C  1,12 gam
D  11,2 gam


Câu 8:  Kết luận nào không đúng khi nói về H2SO4:


A  H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.             


B  Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng.    


C  Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit


D  H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh.                  

Câu 9:  Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí  (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là:


A  68,2 gam.
B  70,25 gam.
C  60,0 gam.
D  80,5 gam.


Câu 10:  SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2

A  S có mức oxi hoá trung gian.                                  B  S có mức oxi hoá thấp nhất.           


C  S còn có một đôi electron tự do.
D  S có mức oxi hoá cao nhất.

Câu 11:  Cho phản ứng : SO2  +   Br2  + 2H2O  →  X +  2HBr . X là chất nào sau đây:


A  H2S
B  SO3
C  S
D  H2SO4


Câu 12:  Kim loại bị thụ động trong dd H2SO4 đặc, nguội là


A  Cu, Ag
B  Al, Fe 
C  Fe, Ag
D  Au, Pt


Câu 13:  Cho 20 g oxit của kim loại hóa trị II tác dụng vừa hết với 500 ml dd H2SO4 1M. Công thức phân tử của oxit là :



A  MgO
B  FeO
C  CuO
D  CaO

Câu 14:  Thuốc thử dùng để nhận biết ion sunfat là:


A  dd AgNO3           
B  dd NaOH    
C  dd BaCl2       
D  dd Na2CO3
Câu 15:  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng của muối thu được là: 


A  31,5 g
B  21,9 g  
C  25,2 g
D  6,3 g

Câu 16:  Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của SO2 là


A  SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 
B  SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + 2HCl

C  SO2 + KOH → KHSO3

D  SO2 + H2O → H2SO3





Câu 17:  Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 1,12 lít khí. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp lần lượt là :


A  30% và 70%

B  60% và 40%


C  40% và 60%

D  70% và 30 %



Câu 18:  Hấp thụ toàn bộ 4,48 lit SO2 (đktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là:


A  Na2SO3                    B  Na2SO4,NaHSO4           
C  NaHSO3
D  Na2SO3,NaHSO3               

Câu 19:  Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng hiđro ?


A  Ag 
B  Fe 
C  Cu
D  FeO


Câu 20:  Dãy kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng là:


A  Mg, Al, Fe 
B  Fe, Zn, Ag
C  Cu, Al, Fe
D  Zn, Cu, Mg       

Câu 21:  Cho phản ứng: Al  +  H2​SO4 đăc ,nóng   (  Al2(SO4)3  + SO2   +  H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:


A  4, 9, 2, 3, 9
B  1, 6, 1, 3, 6
C  2, 6, 2, 3, 6 
 D  2, 6, 1, 3, 6 

Câu 22:  Chất nào sau đây phản ứng ngay với bột S ở điều kiện thường:


A  H2
B  O2
C  Hg
D  Fe

Câu 23:  Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì:


A  Không có hiện tượng gì xảy ra
B  Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ


C  Dung dịch bị chuyển thành màu nâu đen 
D  Dung dịch bị vẩn đục màu vàng

Câu 24:  Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh là do


A  Oxi có nhiều trong tự nhiên.
B  Oxi có độ âm điện lớn.






C  Oxi là chất khí.

D  Oxi có 6 electron lớp ngoài cùng.

Câu 25:  Chọn phản ứng không đúng trong các phản ứng sau đây:

A  C + 2 H2SO4 đặc  → CO2 + 2SO2 + 2H2O.
B  Cu + 2H2SO4 loãng  → CuSO4 +SO2 +2H2O.


C  2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.
D  FeO +  H2SO4 loãng  → FeSO4 + H2O.
 
Câu 26:  Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom :


A  Dung dịch chuyển màu vàng.
B  Dung dịch bị vẩn đục



C  Dung dịch vẫn có màu nâu.
D  Dung dịch mất màu.


Câu 27:  Chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là:


A  H2S 
B  H2SO4 đặc
C  SO2
D  O2 

Câu 28:  Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các hợp chất: SO2,  H2S , H​2SO4 , CuSO4 lần lượt là:


A  0,+4,+6,+6
B  +4,-2,+6,+6
C  0,+4,+6,-6                     D  +4,+2,+6,+6

Câu 29:  Trường hợp nào tác dụng với H2SO4 đặc, nóng và H2SO4 loãng cho muối giống nhau :


A  Fe
B  Fe2O3
C  Cu
D  FeO


Câu 30:  Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng,dư thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). Giá trị của m là :


A  7,2 gam
B  4,8 gam 
C  16,8 gam
D  3,6 gam

Đáp án

1. A

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. D

8. C

9. A

10. A

11. D

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. D

19. B

20. A

21. D

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. C

28. B

29. B

30. B
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ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


Câu 1:  Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn sau: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là:


A.  quỳ tím 
B.  H2SO4
C.  AgNO3 
D.  BaCl2
Câu 2:  Những trạng thái số oxi hoá phổ biến của lưu huỳnh là:


A.  -2; 0; +4; +6 
B.  +1 ; 0; +4; +6
C.  -2; +4; +5; +6     D.  -3; +2; +4; +6

Câu 3:  Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 0,2 M với 400 ml dung dịch H2SO4 0,5 M được dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là:


A.  0,25 M
B.  0,40 M
C.  0,15M
D.  0,38 M


Câu 4:  Trong các phát biểu sau , phát biểu nào không đúng


A.  Oxi nặng hơn không khí.



B.  Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.



C.  Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.



D.  Oxi tan nhiều trong nước.

Câu 5:  Hòa tan hoàn toàn một kim loại M vào 300 ml dung dịch H2SO4 1M vừa đủ. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là


A.  22,4 lit
B.  4,48 lit
C.  6,72 lit
D.  8,96 lit

Câu 6:  SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì


A.  trong phân tử SO2 , S còn có một đôi electron tự do.



B.  phân tử SO2 dễ bị oxi hóa.



C.  trong phân tử SO2 , S có mức oxi hoá trung gian.



D.  phân tử SO2 không bền.

Câu 7:  Cho 100ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy để trung hoà vừa đủ dung dịch axit đã cho là:

A.  80ml
B.  100 ml
C.  50 ml
D.  200 ml

Câu 8:  Điều chế khí ôxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2​O2 (có số mol bằng nhau) lượng oxi thu được nhiều nhất từ:


A.  NaNO2
B.  KMnO4
C.  H2O2
D.  KClO4
Câu 9:  Đốt cháy hoàn toàn 3,4 g một chất X thu được 6,4 g SO2 và 1,8 g H2O. X có công thức phân tử là


A.  H2S
B.  H2SO4.3SO3
C.  H2SO3
D.  H2SO4
Câu 10:  Trong số những tính chất sau, tính chất không là tính chất của axit H2SO4 đặc nguội


A.  háo nước.

B.  tan trong nước, tỏa nhiệt.



C.  làm hóa than vải, giấy, đường.
D.  hòa tan được kim loại Al và Fe.

Câu 11:  Hoà tan 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Khối lượng Al trong hỗn hợp đầu là 


A.  2,7 gam. 
B.  5,6 gam. 
C.  4,5 gam. 
D.  5,4 gam. 

Câu 12:  Để thu được 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) thì khối lượng của lưu huỳnh và thể tích oxi (đktc) ( biết hiệu suất phản ứng là 80%) cần dùng là


A.  1,6 gam và 1,12 lít  B.  1,6 gam và 2,24 lít  C.  2,0 gam và 1,40 lít  D.  2,0 gam và 1,12 lít
Câu 13:  Một dung dịch chứa 3,82 gam hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm và kim loại hoá trị 2, biết khối lượng nguyên tử của kim loại hoá trị 2 hơn kim loại kiềm là 1u. Thêm vào dung dịch một lượng BaCl2 vừa đủ thì thu được 6,99 gam kết tủa, khi cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Hai kim loại và giá trị m là:


A.  K, Mg; 3,91gam
B.  Na, Ca; 4,32gam   C.  Na, Mg;  3,07gam   D.  K, Ca ; 2,64gam

Câu 14:  Cặp chất có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch là


A.  BaCl2 và K2SO4
B.  KOH và H2SO4   C.  Na2SO4 và CuCl2    D.  Na2CO3 và H2SO4
Câu 15:  Có hai bình mất nhãn đựng hai khí: oxi và ozon. Phương pháp hoá học để nhận biết hai khí trên là


A.  bằng mắt thường ta phân biệt được ozon hoặc mở lắp lọ và dùng tay vẩy nhẹ, khí nào có mùi đặc trưng là ozon còn lại là oxi.



B.  dẫn lần lượt hai khí trên vào hai dung dịch KI ( có chứa sẵn hồ tinh bột).



C.  dẫn lần lượt hai khí vào dung dịch NaOH



D.  dùng que đóm sẽ nhận biết oxi, còn lại là ozon

Câu 16:  Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:


A.  rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc.



B.  rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc.



C.  rót nhanh dung dịch axit vào nước.



D.  rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước.

Câu 17:  Đun nóng một hỗn hợp gồm 2,8 g bột Fe và 0,8 g bột S. Lấy sản phẩm thu được cho vào 20 ml dung dịch HCl (vừa đủ) thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng của hỗn hợp khí và nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng lần lượt là


A.  1,8 gam; 0,25M
B.  0,9 gam; 5M   C.  0,9 gam; 0,25M     D.  1,2 gam; 0,5M

Câu 18:  Dãy các khí có thể bị hấp thụ bởi dung dịch NaOH là


A.  HCl, SO2, H2S, CO2  B.  CO2, O2, Cl2, H2S   C.  HCl, CO, SO2, Cl2  D.  SO2, N2, H2S, CO2  

Câu 19:  Dẫn 8,96 lít SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 1,2 M thì thu được


A.  Na2SO3 0,5M

B.  Na2SO3 0,4M và NaHSO3 0,4M



C.  NaHSO3 0,5M

D.  Na2SO3 0,1M và NaHSO3 0,1M

Câu 20:  Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?


A.  Lưu huỳnh và hiđro sunfua
B.  Đồng và đồng (II) hiđroxit



C.  Sắt và sắt (III) hiđroxit
D.  Cacbon và cacbon đioxit

Câu 21:  Tính  axit  của HCl, H2S, H2CO3 được xếp theo chiều giảm dần:

A.  HCl > H2CO3 > H2S    B.  H2S >HCl >  H2CO3 C.  H2CO3 > H2S >HCl  D.  HCl > H2S  > H2CO3
Câu 22:  Nếu khí H2S có lẫn hơi H2O, để loại bỏ hơi nước người ta dẫn hỗn hợp qua


A.  P2O5          B.  CuSO4 khan.              C.  dung dịch  H2SO4 đặc
D.  KOH đặc

Câu 23:  Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì


A.  tạo thành chất rắn màu đỏ. 
B.  dung dịch bị vẩn đục màu vàng.



C.  dung dịch chuyển thành màu nâu đen.
D.  không có hiện tượng gì.

Câu 24:  Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S thu được khí A. Dẫn khí A vào dung dịch nước brom dư thì thu được dung dịch B. Cho một ít dung dịch BaCl2 vào dung dịch B được kết tủa C. A, B, C lần lượt là:



A.  SO3, H2SO4, BaSO4
B.  SO2, HCl, AgCl    C.  SO2, H2​SO4, BaSO4 D.  S, H2SO4, BaSO4
Câu 25:  Cho hỗn hợp khí gồm 0,8 g oxi và 0,8 g hiđro tác dụng với nhau, khối lượng nước thu được là:


A.  1,6 gam
B.  0,9 gam 
C.  1,4 gam
D.  1,2 gam

Câu 26:  Từ bột Fe, S,  dd HCl có thể có mấy cách để tạo ra  được H2S.


A.  3
B.  1
C.  4
D.  2

Câu 27:  Thêm từ từ dung dịch BaCl2 vào 300 ml dung dịch Na2SO4 1 M cho đến khi khối lượng kết tủa bắt đầu không đổi thì dừng lại, hết 50 ml. Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 là


A.  0,6 M
B.  6 M
C.  0,006 M
D.  0,06 M

Câu 28:  Bạc tiếp xúc với không khí có lẫn H2S lại biến đổi thành sunfua: Ag + H2S + O2 

Ag2S + 2H2O. Câu diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng


A.  H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử
B.  Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử
C.  H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa
D.  Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa

Câu 29:  Cho phản ứng: Mg + H2SO4đặc  ( MgSO4 + H2S + H2O, Hệ số cân bằng của các chất từ trái sang phải trong phản ứng là:


A.  4, 4, 5, 1, 4
B.  5, 4, 4, 4, 1
C.  1, 4, 4, 4, 5.       D.  4, 5, 4, 1, 4

Câu 30:  Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 ( 3SO2 + 2H2O. Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là:


A.  2:1
B.  1:2
C.  1:3
D.  3:1

ĐÁP ÁN

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. B

8. D

9. A

10. D

11. A

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. A

22. A

23. B

24. C

25. B

26. D

27. B

28. D
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ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


	C©u 1 : 
	Cho 516 gam dung dịch BaCl2 25%   vào 200gam dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc dùng hết 250 ml dung dịch NaOH 25% ( khối lượng riêng 1,28g/ml). Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong dung dịch ban đầu là:  

	A.
	45%.
	B.
	50%.
	C.
	51%.
	D.
	49%.

	C©u 2 : 
	H​2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất hữu cơ... là do

	A.
	tính axít mạnh  của H2SO4.(1)
	B.
	tính oxi hoá của H2SO4.(3)

	C.
	tính  háo nước của H2SO4.(2)
	D.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	C©u 3 : 
	Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ổn định

	A.
	là do quá trình quang hợp của cây xanh.
	B.
	là do sự cháy sinh ra.

	C.
	từ sự phân huỷ chất giàu oxi.
	D.
	là từ nước biển.

	C©u 4 : 
	Trong nhóm VIA chỉ trừ oxi, còn lại S, Se, Te đều có khả năng thể hiện mức oxi hoá + 4 và + 6 vì:  

	A.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p, s có thể nhảy lên phân lớp d còn trống để tạo 4e hoặc 6e độc thân.

	B.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp s chuyển lên phân lớp d còn trống.

	C.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p chuyển lên phân lớp d còn trống.

	D.
	chúng có 4 hoặc 6e độc thân.

	C©u 5 : 
	Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về ứng dụng của ozon ?

	A.
	không khí chứa lượng nhỏ zon (dưới 10- 6% theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành.

	B.
	không khí chứa ozon với lượng lớn có lợi cho sức khoẻ con người.

	C.
	dùng ozon để tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.

	D.
	dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

	C©u 6 : 
	Hoà tan hoàn toàn 4,8gam một kim loại M có hoá trị (II) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:  

	A.
	Zn.
	B.
	Mg.

	C.
	Fe.
	D.
	Ca.

	C©u 7 : 
	Trong các cặp chất hoá học cho dưới đây, cặp nào không phải là dạng thù hình của nhau ?

	A.
	oxi và ozon.
	B.
	Fe2O3 và Fe3O4.

	C.
	lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.
	D.
	kim cương và cacbon vô định hình.

	C©u 8 : 
	Chọn phản ứng sai

	A.
	H2S + Pb(NO3)2 [image: image2.wmf]®

 PbS( + 2HNO3.
	B.
	2H2S + O2 [image: image3.wmf]®

 2S + 2H2O.

	C.
	H2S + 2NaCl [image: image4.wmf]®

 Na2S + 2HCl.

	D.
	H2S + Cl2 + H2O [image: image5.wmf]®

 H2SO4 + 2 HCl.


	C©u 9 : 
	Cặp chất nào sau đây tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường:  

    (1). SO2 và CO2.
(2). SO2 và Cl2.           (3). SO2 và O2 .         (4). SO2 và O3.

	A.
	(1), (2), (3).
	B.
	(3), (4).
	C.
	(1), (3).
	D.
	(1). (2), (3), (4).

	C©u 10 : 
	Trong các phản ứng sau: 2H2O2 [image: image6.wmf]®

 2H2O + O2
[image: image7.wmf]­

.              H2O2 + 2KI [image: image8.wmf]®

 KOH + I2.            H2O2 + Ag2O [image: image9.wmf]®

 2Ag + H2O + O2
[image: image10.wmf]­

. Chứng tỏ H2O2:    

	A.
	chỉ có tính oxi hoá mạnh.
	B.
	vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.

	C.
	chỉ có tính khử mạnh.
	D.
	là một axit.

	C©u 11 : 
	Để phân biệt các khi không màu: HCl, CO2, O2, O3 phải dùng lần lượt các hoá chất là:  

	A.
	cách làm khác.

	B.
	quỳ tím tẩm ướt, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C.
	quì tím tẩm ướt, vôi sống, dun+g dịch KI có hồ  tinh bột.

	D.
	nước vôi trong, quì tím tẩm ướt, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C©u 12 : 
	Cho các phương trình cho, nhận electron của các nguyên tố nhóm VIA

 (1). X + 2e [image: image11.wmf]®

 X2-
 (2). X [image: image12.wmf]®

 X4++ 4e 
  (3). X [image: image13.wmf]®

 X2+ + 2e.
      (4).  X [image: image14.wmf]®

 X6+ + 6e.
Chọn điều khẳng định đúng

	A.
	các nguyên tố nhóm VIA xảy ra theo (1).
	B.
	chỉ có oxy mới xảy ra theo (4).

	C.
	chỉ có lưu huỳnh mới xảy theo (1), (2), (3).
	D.
	chỉ có oxy mới xảy ra (1), (2).

	C©u 13 : 
	Trong phân tử khí oxi, liên kết hoá học được hình thành :

	A.
	bởi 2 cặp electron dùng chung.
	B.
	bởi 4 cặp electron dùng chung.

	C.
	bởi 3 cặp electron dùng chung.
	D.
	bởi 1 cặp electron dùng chung.

	C©u 14 : 
	Chọn câu sai khi nhận xét về khí H2S

	A.
	tan nhiều trong H2O.
	B.
	là khí không màu, mùi trứng thối, nặng hơn không khí.

	C.
	làm xanh quì tím tẩm ướt.
	D.
	chất rất độc.   

	C©u 15 : 
	Cho phương trình hoá học sau : S + O2 
[image: image15.wmf]0
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 SO2 ;    S + 3F2 
[image: image16.wmf]0
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 SF6. 

     Trong các phản ứng trên lưu huỳnh đóng vai trò

	A.
	không tham gia quá trình trao đổi electron.
	B.
	chất khử.

	C.
	vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.
	D.
	chất oxi hoá.

	C©u 16 : 
	Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric?

	A.
	khí cacbonic.(1)
	B.
	khí oxi.(2)

	C.
	(1) và (2) đúng.
	D.
	khí hiđro sunfua.(3)

	C©u 17 : 
	Lưu huỳnh là chất rắn, trong tự nhiên tồn tại

	A.
	dưới nhiều dạng thù hình.
	B.
	dưới 2 dạng thù hình: 
[image: image17.wmf]S

a

 và 
[image: image18.wmf]S

b

.

	C.
	chỉ ở dạng đơn chất.
	D.
	chỉ ở dạng hợp chất.

	C©u 18 : 
	Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:

	A.
	14,2 gam.
	B.
	41,1gam.
	C.
	41,2 gam.
	D.
	40,1gam.

	C©u 19 : 
	Khi đưa tàn đóm vào bình đựng khí oxi thì tàn đóm

	A.
	bùng cháy.
	B.
	tắt ngay lập tức.
	C.
	đỏ lên.
	D.
	không thay đổi gì.

	C©u 20 : 
	Các nguyên tố nhóm oxi :

	A.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường, trừ oxi.
	B.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường.

	C.
	đều là chất khí ở điều kiện thường.
	D.
	đều là chất khí ở điều kiện thường, trừ lưu huỳnh.

	C©u 21 : 
	Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl,  NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây để có thể nhận biết được các dung dịch trên?

	A.
	dung dịch phenolphtalein.
	B.
	dung dịch AgNO3.

	C.
	dung dịch BaCl2.
	D.
	dung dịch quỳ tím.

	C©u 22 : 
	Hoà tan hoàn toàn 5,60 lít SO2( đktc) vào 100ml dung dịch  KOH 3,5M. Muối tạo thành sau phản ứng là:  

	A.
	K2SO3.
	B.
	KHSO3.
	C.
	kết quả khác.
	D.
	K2SO3 và KHSO3.

	C©u 23 : 
	Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác dụng với hai axit trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có:

	A.
	không xác định được.
	B.
	V1 = V2.
	C.
	V1 > V2.
	D.
	V1 < V2.

	C©u 24 : 
	Nhận biết khí H2S đúng cách nhất là dựa vào:  

	A.
	mùi.
	B.
	đốt cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt.

	C.
	dung dịch muối chì.

	D.
	mất màu clo.

	C©u 25 : 
	Điều chế SO2  trong phòng thí nghiệm bằng phương trình phản ứng:  

	A.
	Cu + 2H2SO4 (đặc)
[image: image19.wmf]0

t

¾¾®

CuSO4 + SO2 + 2H2O.
	B.
	4FeS2 + 11O2  
[image: image20.wmf]0
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  2Fe2O3 + 8SO2​ .

	C.
	Na2SO3 + H2SO4 
[image: image21.wmf]0
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 Na2SO4 + SO2 + H2O.
	D.
	2ZnS + 3O2  
[image: image22.wmf]0
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 2ZnO + 2SO2.

	C©u 26 : 
	Trong nhóm VIA đi từ ôxi tới telu;

	A.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	B.
	Bán kính nguyên tử tăng dần.(2)

	C.
	Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần.(1)



	D.
	Các hợp chất với hiđro có công thức là: H2O, H2S, H2Se, H2Te.(3)

	C©u 27 : 
	Chọn câu đúng

	A.
	Oxi phản ứng trực tiếp với các phi kim.

	B.
	Phản ứng của oxi với Au là quá trình oxi hoá chậm.

	C.
	Ôxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại.

	D.
	Trong các phản ứng có oxi tham gia thì oxi luôn đóng vai trò là chất ôxi hóa.

	C©u 28 : 
	Cho dãy biến hoá sau: X  (( Y  (( Z (( T  (( Na2SO4 . X, Y, Z, T có thể là các chất nào sau đây?

	A.
	FeS, SO2, SO3, NaHSO4.
	B.
	FeS2, SO2, SO3, H2SO4.

	C.
	S, SO2, SO3, NaHSO4.
	D.
	tất cả đều đúng.

	C©u 29 : 
	O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2 vì

	A.
	số lượng nguyên tử nhiều hơn.
	B.
	liên kết cho nhận dễ đứt ra cho oxi nguyên tử.

	C.
	khi phân huỷ cho oxi nguyên tử.
	D.
	phân  tử bền vững hơn.

	C©u 30 : 
	Cho V lit SO2 (đktc) sục vào dung dịch Br2 tới khi mất màu dung dịch Br​2 thì dừng lại, được dung dịch A, sau đó thêm dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, thì thu được 23,3gam một chất kết tủa. Giá trị của V là:   

	A.
	4,48 lít.
	B.
	1,12 lít.
	C.
	11,2 lít.
	D.
	2,24 lít.


ĐÁP ÁN

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Phương án chọn.
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	B

	Câu 
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Phương án chọn.
	C
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	D
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ĐỀ 4
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


	C©u 1 : 
	Hoà tan hoàn toàn 4,80gam một kim loại M có hoá trị (II) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:  

	A.
	Mg.

	B.
	Zn.
	C.
	Fe.
	D.
	Ca.

	C©u 2 : 
	Các nguyên tố nhóm oxi :

	A.
	đều là chất khí ở điều kiện thường.
	B.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường.

	C.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường, trừ oxi.
	D.
	đều là chất khí ở điều kiện thường, trừ lưu huỳnh.

	C©u 3 : 
	Cặp chất nào sau đây tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường:  

    (1). SO2 và CO2.
(2). SO2 và Cl2.           (3). SO2 và O2 .         (4). SO2 và O3.

	A.
	(3), (4).
	B.
	(1), (3).
	C.
	(1), (2), (3).
	D.
	(1). (2), (3), (4).

	C©u 4 : 
	Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về ứng dụng của ozon ?

	A.
	không khí chứa ozon với lượng lớn có lợi cho sức khoẻ con người.

	B.
	dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

	C.
	dùng ozon để tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.

	D.
	không khí chứa lượng nhỏ zon (dưới 10- 6% theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành.

	C©u 5 : 
	Điều chế SO2  trong phòng thí nghiệm bằng phương trình phản ứng:  

	A.
	Cu + 2H2SO4 (đặc)
[image: image23.wmf]0
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CuSO4 + SO2 + 2H2O.
	B.
	4FeS2 + 11O2  
[image: image24.wmf]0
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  2Fe2O3 + 8SO2​ .

	C.
	2ZnS + 3O2  
[image: image25.wmf]0
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 2ZnO + 2SO2.
	D.
	Na2SO3 + H2SO4 
[image: image26.wmf]0
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 Na2SO4 + SO2 + H2O.

	C©u 6 : 
	Trong nhóm VIA đi từ ôxi tới telu;

	A.
	Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần.(1)



	B.
	Bán kính nguyên tử tăng dần.(2)

	C.
	Các hợp chất với hiđro có công thức là: H2O, H2S, H2Se, H2Te.(3)

	D.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	C©u 7 : 
	Cho 516 gam dung dịch BaCl2 25%   vào 200gam dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc dùng hết 250 ml dung dịch NaOH 25% ( khối lượng riêng 1,28g/ml). Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong dung dịch ban đầu là:  

	A.
	49%.
	B.
	50%.
	C.
	45%.
	D.
	51%.

	C©u 8 : 
	Chọn phản ứng sai

	A.
	H2S + 2NaCl [image: image27.wmf]®

 Na2S + 2HCl.

	B.
	H2S + Pb(NO3)2 [image: image28.wmf]®

 PbS( + 2HNO3.

	C.
	H2S + Cl2 + H2O [image: image29.wmf]®

 H2SO4 + 2 HCl.

	D.
	2H2S + O2 [image: image30.wmf]®

 2S + 2H2O.

	C©u 9 : 
	Trong nhóm VIA chỉ trừ oxi, còn lại S, Se, Te đều có khả năng thể hiện mức oxi hoá + 4 và + 6 vì:  

	A.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p, s có thể nhảy lên phân lớp d còn trống để tạo 4e hoặc 6e độc thân.

	B.
	chúng có 4 hoặc 6e độc thân.

	C.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p chuyển lên phân lớp d còn trống.

	D.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp s chuyển lên phân lớp d còn trống.

	C©u 10 : 
	Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric?

	A.
	khí cacbonic.(1)
	B.
	(1) và (2) đúng.

	C.
	khí oxi.(2)
	D.
	khí hiđro sunfua.(3)

	C©u 11 : 
	Để phân biệt các khi không màu: HCl, CO2, O2, O3 phải dùng lần lượt các hoá chất là:  

	A.
	cách làm khác.

	B.
	quỳ tím tẩm ướt, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C.
	quì tím tẩm ướt, vôi sống, dung dịch KI có hồ  tinh bột.

	D.
	nước vôi trong, quì tím tẩm ướt, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C©u 12 : 
	Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:

	A.
	14,2 gam.
	B.
	41,1gam.
	C.
	40,1gam.
	D.
	41,2 gam.

	C©u 13 : 
	O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2 vì

	A.
	phân  tử bền vững hơn.
	B.
	số lượng nguyên tử nhiều hơn.

	C.
	khi phân huỷ cho oxi nguyên tử.
	D.
	liên kết cho nhận dễ đứt ra cho oxi nguyên tử.

	C©u 14 : 
	Trong các phản ứng sau:  2H2O2 [image: image31.wmf]®

 2H2O + O2
[image: image32.wmf]­

.                H2O2 + 2KI [image: image33.wmf]®

 KOH + I2.            H2O2 + Ag2O [image: image34.wmf]®

 2Ag + H2O + O2
[image: image35.wmf]­

. Chứng tỏ H2O2:    

	A.
	chỉ có tính oxi hoá mạnh.
	B.
	vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.

	C.
	là một axit.
	D.
	chỉ có tính khử mạnh.

	C©u 15 : 
	Nhận biết khí H2S đúng cách nhất là dựa vào:  

	A.
	mùi.
	B.
	đốt cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt.

	C.
	mất màu clo.
	D.
	dung dịch muối chì.


	C©u 16 : 
	Cho V lit SO2 (đktc) sục vào dung dịch Br2 tới khi mất màu dung dịch Br​2 thì dừng lại, được dung dịch A, sau đó thêm dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, thì thu được 23,3gam một chất kết tủa. Giá trị của V là:   

	A.
	4,48 lít.
	B.
	11,2 lít.
	C.
	1,12 lít.
	D.
	2,24 lít.

	C©u 17 : 
	Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ổn định

	A.
	là do quá trình quang hợp của cây xanh.
	B.
	là do sự cháy sinh ra.

	C.
	từ sự phân huỷ chất giàu oxi.
	D.
	là từ nước biển.

	C©u 18 : 
	Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác dụng với hai axit trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có:

	A.
	không xác định được.
	B.
	V1 > V2.
	C.
	V1 < V2.
	D.
	V1 = V2.

	C©u 19 : 
	Cho các phương trình cho, nhận electron của các nguyên tố nhóm VIA

(1). X + 2e [image: image36.wmf]®

 X2-

(2). X [image: image37.wmf]®

 X4++ 4e 



(3). X [image: image38.wmf]®

 X2+ + 2e.
            (4).  X [image: image39.wmf]®

 X6+ + 6e.
Chọn điều khẳng định đúng

	A.
	chỉ có oxy mới xảy ra (1), (2).
	B.
	các nguyên tố nhóm VIA xảy ra theo (1).

	C.
	chỉ có oxy mới xảy ra theo (4).
	D.
	chỉ có lưu huỳnh mới xảy theo (1), (2), (3).

	C©u 20 : 
	Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl,  NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây để có thể nhận biết được các dung dịch trên?

	A.
	dung dịch phenolphtalein.
	B.
	dung dịch AgNO3.

	C.
	dung dịch quỳ tím.
	D.
	dung dịch BaCl2.

	C©u 21 : 
	H​2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất hữu cơ... là do

	A.
	tính  háo nước của H2SO4.(2)
	B.
	tính axít mạnh  của H2SO4.(1)

	C.
	tính oxi hoá của H2SO4.(3)
	D.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	C©u 22 : 
	Chọn câu đúng

	A.
	Trong các phản ứng có oxi tham gia thì oxi luôn đóng vai trò là chất ôxi hóa.

	B.
	Phản ứng của oxi với Au là quá trình oxi hoá chậm.

	C.
	Ôxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại.

	D.
	Ôxi phản ứng trực tiếp với các phi kim.

	C©u 23 : 
	Trong phân tử khí oxi, liên kết hoá học được hình thành :

	A.
	bởi 4 cặp electron dùng chung.
	B.
	bởi 2 cặp electron dùng chung.

	C.
	bởi 3 cặp electron dùng chung.
	D.
	bởi 1 cặp electron dùng chung.

	C©u 24 : 
	Cho phương trình hoá học sau : S + O2 
[image: image40.wmf]0
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 SO2 ;    S + 3F2 
[image: image41.wmf]0
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 SF6. 

     Trong các phản ứng trên lưu huỳnh đóng vai trò

	A.
	vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.
	B.
	chất khử.

	C.
	không tham gia quá trình trao đổi electron.
	D.
	chất oxi hoá.

	C©u 25 : 
	Lưu huỳnh là chất rắn, trong tự nhiên tồn tại

	A.
	dưới nhiều dạng thù hình.
	B.
	chỉ ở dạng hợp chất.

	C.
	dưới 2 dạng thù hình: 
[image: image42.wmf]S

a

 và 
[image: image43.wmf]S

b

.
	D.
	chỉ ở dạng đơn chất.

	C©u 26 : 
	Chọn câu sai khi nhận xét về khí H2S

	A.
	chất rất độc.   
	B.
	làm xanh quì tím tẩm ướt.

	C.
	tan nhiều trong H2O.
	D.
	là khí không màu, mùi trứng thối, nặng hơn không khí.

	C©u 27 : 
	Trong các cặp chất hoá học cho dưới đây, cặp nào không phải là dạng thù hình của nhau ?

	A.
	Fe2O3 và Fe3O4.
	B.
	lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.

	C.
	oxi và ozon.
	D.
	kim cương và cacbon vô định hình.

	C©u 28 : 
	Hoà tan hoàn toàn 5,60 lít SO2( đktc) vào 100ml dung dịch  KOH 3,5M. Muối tạo thành sau phản ứng là:  

	A.
	K2SO3.
	B.
	KHSO3.
	C.
	K2SO3 và KHSO3.
	D.
	kết quả khác.

	C©u 29 : 
	Cho dãy biến hoá sau: X  (( Y  (( Z (( T  (( Na2SO4 . X, Y, Z, T có thể là các chất nào sau đây?

	A.
	FeS, SO2, SO3, NaHSO4.
	B.
	FeS2, SO2, SO3, H2SO4.

	C.
	S, SO2, SO3, NaHSO4.
	D.
	tất cả đều đúng.

	C©u 30 : 
	Khi đưa tàn đóm vào bình đựng khí oxi thì tàn đóm

	A.
	đỏ lên.
	B.
	tắt ngay lập tức.
	C.
	bùng cháy.
	D.
	không thay đổi gì.
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ĐỀ 5
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


	C©u 1 : 
	Cho các phương trình cho, nhận electron của các nguyên tố nhóm VIA

(1). X + 2e [image: image44.wmf]®

 X2-
(2). X [image: image45.wmf]®

 X4++ 4e 
(3). X [image: image46.wmf]®

 X2+ + 2e.
        (4).  X [image: image47.wmf]®

 X6+ + 6e.
Chọn điều khẳng định đúng

	A.
	chỉ có oxy mới xảy ra (1), (2).
	B.
	chỉ có oxy mới xảy ra theo (4).

	C.
	các nguyên tố nhóm VIA xảy ra theo (1).
	D.
	chỉ có lưu huỳnh mới xảy theo (1), (2), (3).

	C©u 2 : 
	Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác dụng với hai axit trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có:

	A.
	không xác định được.
	B.
	V1 > V2.
	C.
	V1 < V2.
	D.
	V1 = V2.

	C©u 3 : 
	Lưu huỳnh là chất rắn, trong tự nhiên tồn tại

	A.
	dưới nhiều dạng thù hình.
	B.
	chỉ ở dạng đơn chất.

	C.
	chỉ ở dạng hợp chất.
	D.
	dưới 2 dạng thù hình: 
[image: image48.wmf]S

a

 và 
[image: image49.wmf]S

b

.

	C©u 4 : 
	Hoà tan hoàn toàn 4,80gam một kim loại M có hoá trị (II) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:  

	A.
	Mg.

	B.
	Zn.
	C.
	Fe.
	D.
	Ca.

	C©u 5 : 
	Trong nhóm VIA chỉ trừ oxi, còn lại S, Se, Te đều có khả năng thể hiện mức oxi hoá + 4 và + 6 vì:  

	A.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp s chuyển lên phân lớp d còn trống.

	B.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p, s có thể nhảy lên phân lớp d còn trống để tạo 4e hoặc 6e độc thân.

	C.
	chúng có 4 hoặc 6e độc thân.

	D.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p chuyển lên phân lớp d còn trống.

	C©u 6 : 
	Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:

	A.
	41,2 gam.
	B.
	40,1gam.
	C.
	41,1gam.
	D.
	14,2 gam.

	C©u 7 : 
	Cho phương trình hoá học sau : S + O2 
[image: image50.wmf]0
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 SO2 ;    S + 3F2 
[image: image51.wmf]0

t

¾¾®

 SF6. 

     Trong các phản ứng trên lưu huỳnh đóng vai trò

	A.
	chất oxi hoá.
	B.
	vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.

	C.
	không tham gia quá trình trao đổi electron.
	D.
	chất khử.

	C©u 8 : 
	Chọn phản ứng sai

	A.
	H2S + 2NaCl [image: image52.wmf]®

 Na2S + 2HCl.

	B.
	H2S + Pb(NO3)2 [image: image53.wmf]®

 PbS( + 2HNO3.

	C.
	2H2S + O2 [image: image54.wmf]®

 2S + 2H2O.
	D.
	H2S + Cl2 + H2O [image: image55.wmf]®

 H2SO4 + 2 HCl.


	C©u 9 : 
	Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric?

	A.
	khí hiđro sunfua.(3)
	B.
	(1) và (2) đúng.

	C.
	khí oxi.(2)
	D.
	khí cacbonic.(1)

	C©u 10 : 
	Cho 516 gam dung dịch BaCl2 25%   vào 200gam dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc dùng hết 250 ml dung dịch NaOH 25% ( khối lượng riêng 1,28g/ml). Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong dung dịch ban đầu là:  

	A.
	49%.
	B.
	51%.
	C.
	50%.
	D.
	45%.

	C©u 11 : 
	Các nguyên tố nhóm oxi :

	A.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường, trừ oxi.
	B.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường.

	C.
	đều là chất khí ở điều kiện thường, trừ lưu huỳnh.
	D.
	đều là chất khí ở điều kiện thường.

	C©u 12 : 
	Trong phân tử khí oxi, liên kết hoá học được hình thành :

	A.
	bởi 4 cặp electron dùng chung.
	B.
	bởi 3 cặp electron dùng chung.

	C.
	bởi 2 cặp electron dùng chung.
	D.
	bởi 1 cặp electron dùng chung.

	C©u 13 : 
	Trong các phản ứng sau:  2H2O2 [image: image56.wmf]®

 2H2O + O2
[image: image57.wmf]­

.                H2O2 + 2KI [image: image58.wmf]®

 KOH + I2.            H2O2 + Ag2O [image: image59.wmf]®

 2Ag + H2O + O2
[image: image60.wmf]­

. Chứng tỏ H2O2:    

	A.
	chỉ có tính oxi hoá mạnh.
	B.
	vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.

	C.
	là một axit.
	D.
	chỉ có tính khử mạnh.

	C©u 14 : 
	Trong nhóm VIA đi từ ôxi tới telu;

	A.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	B.
	Các hợp chất với hiđro có công thức là: H2O, H2S, H2Se, H2Te.(3)

	C.
	Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần.(1)



	D.
	Bán kính nguyên tử tăng dần.(2)

	C©u 15 : 
	H​2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất hữu cơ... là do

	A.
	tính axít mạnh  của H2SO4.(1)
	B.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	C.
	tính  háo nước của H2SO4.(2)
	D.
	tính oxi hoá của H2SO4.(3)

	C©u 16 : 
	Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl,  NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây để có thể nhận biết được các dung dịch trên?

	A.
	dung dịch phenolphtalein.
	B.
	dung dịch AgNO3.

	C.
	dung dịch quỳ tím.
	D.
	dung dịch BaCl2.

	C©u 17 : 
	Để phân biệt các khi không màu: HCl, CO2, O2, O3 phải dùng lần lượt các hoá chất là:  

	A.
	cách làm khác.

	B.
	quỳ tím tẩm ướt, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C.
	quì tím tẩm ướt, vôi sống, dung dịch KI có hồ  tinh bột.

	D.
	nước vôi trong, quì tím tẩm ướt, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C©u 18 : 
	Điều chế SO2  trong phòng thí nghiệm bằng phương trình phản ứng:  

	A.
	Na2SO3 + H2SO4 
[image: image61.wmf]0
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 Na2SO4 + SO2 + H2O.
	B.
	Cu + 2H2SO4 (đặc)
[image: image62.wmf]0
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CuSO4 + SO2 + 2H2O.

	C.
	2ZnS + 3O2  
[image: image63.wmf]0
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 2ZnO + 2SO2.
	D.
	4FeS2 + 11O2  
[image: image64.wmf]0
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  2Fe2O3 + 8SO2​ .

	C©u 19 : 
	Nhận biết khí H2S đúng cách nhất là dựa vào:  

	A.
	mùi.
	B.
	dung dịch muối chì.


	C.
	đốt cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt.
	D.
	mất màu clo.

	C©u 20 : 
	Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ổn định

	A.
	là do sự cháy sinh ra.
	B.
	từ sự phân huỷ chất giàu oxi.

	C.
	là do quá trình quang hợp của cây xanh.
	D.
	là từ nước biển.

	C©u 21 : 
	Chọn câu sai khi nhận xét về khí H2S

	A.
	là khí không màu, mùi trứng thối, nặng hơn không khí.
	B.
	chất rất độc.   

	C.
	tan nhiều trong H2O.
	D.
	làm xanh quì tím tẩm ướt.

	C©u 22 : 
	Cho V lit SO2 (đktc) sục vào dung dịch Br2 tới khi mất màu dung dịch Br​2 thì dừng lại, được dung dịch A, sau đó thêm dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, thì thu được 23,3gam một chất kết tủa. Giá trị của V là:   

	A.
	11,2 lít.
	B.
	2,24 lít.
	C.
	4,48 lít.
	D.
	1,12 lít.

	C©u 23 : 
	Cặp chất nào sau đây tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường:  

    (1). SO2 và CO2.
(2). SO2 và Cl2.           (3). SO2 và O2 .         (4). SO2 và O3.

	A.
	(1), (3).
	B.
	(1), (2), (3).
	C.
	(3), (4).
	D.
	(1). (2), (3), (4).

	C©u 24 : 
	Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về ứng dụng của ozon ?

	A.
	không khí chứa ozon với lượng lớn có lợi cho sức khoẻ con người.

	B.
	dùng ozon để tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.

	C.
	không khí chứa lượng nhỏ zon (dưới 10- 6% theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành.

	D.
	dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

	C©u 25 : 
	Cho dãy biến hoá sau: X  (( Y  (( Z (( T  (( Na2SO4 . X, Y, Z, T có thể là các chất nào sau đây?

	A.
	FeS2, SO2, SO3, H2SO4.
	B.
	FeS, SO2, SO3, NaHSO4.

	C.
	S, SO2, SO3, NaHSO4.
	D.
	tất cả đều đúng.

	C©u 26 : 
	Trong các cặp chất hoá học cho dưới đây, cặp nào không phải là dạng thù hình của nhau ?

	A.
	lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.
	B.
	oxi và ozon.

	C.
	kim cương và cacbon vô định hình.
	D.
	Fe2O3 và Fe3O4.

	C©u 27 : 
	O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2 vì

	A.
	phân  tử bền vững hơn.
	B.
	liên kết cho nhận dễ đứt ra cho oxi nguyên tử.

	C.
	khi phân huỷ cho oxi nguyên tử.
	D.
	số lượng nguyên tử nhiều hơn.

	C©u 28 : 
	Hoà tan hoàn toàn 5,60 lít SO2( đktc) vào 100ml dung dịch  KOH 3,5M. Muối tạo thành sau phản ứng là:  

	A.
	K2SO3.
	B.
	kết quả khác.
	C.
	KHSO3.
	D.
	K2SO3 và KHSO3.

	C©u 29 : 
	Chọn câu đúng

	A.
	Trong các phản ứng có oxi tham gia thì oxi luôn đóng vai trò là chất ôxi hóa.

	B.
	Phản ứng của oxi với Au là quá trình oxi hoá chậm.

	C.
	Ôxi phản ứng trực tiếp với các phi kim.

	D.
	Ôxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại.

	C©u 30 : 
	Khi đưa tàn đóm vào bình đựng khí oxi thì tàn đóm

	A.
	tắt ngay lập tức.
	B.
	đỏ lên.
	C.
	không thay đổi gì.
	D.
	bùng cháy.


	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Phương án chọn.
	C
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	B
	A
	C

	Câu 
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Phương án chọn.
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	A
	D
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ĐỀ 6
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


	C©u 1 : 
	Cho dãy biến hoá sau: X  (( Y  (( Z (( T  (( Na2SO4 . X, Y, Z, T có thể là các chất nào sau đây?

	A.
	FeS2, SO2, SO3, H2SO4.
	B.
	FeS, SO2, SO3, NaHSO4.

	C.
	S, SO2, SO3, NaHSO4.
	D.
	tất cả đều đúng.

	C©u 2 : 
	Trong nhóm VIA chỉ trừ oxi, còn lại S, Se, Te đều có khả năng thể hiện mức oxi hoá + 4 và + 6 vì:  

	A.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p, s có thể nhảy lên phân lớp d còn trống để tạo 4e hoặc 6e độc thân.

	B.
	chúng có 4 hoặc 6e độc thân.

	C.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp p chuyển lên phân lớp d còn trống.

	D.
	khi bị kích thích các electron ở phân lớp s chuyển lên phân lớp d còn trống.

	C©u 3 : 
	Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác dụng với hai axit trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có:

	A.
	V1 < V2.
	B.
	V1 > V2.
	C.
	V1 = V2.
	D.
	không xác định được.

	C©u 4 : 
	Để phân biệt các khi không màu: HCl, CO2, O2, O3 phải dùng lần lượt các hoá chất là:  

	A.
	cách làm khác.

	B.
	nước vôi trong, quì tím tẩm ướt, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	C.
	quỳ tím tẩm ướt, nước vôi trong, dung dịch KI có hồ tinh bột.

	D.
	quì tím tẩm ướt, vôi sống, dung dịch KI có hồ  tinh bột.

	C©u 5 : 
	Hoà tan hoàn toàn 5,60 lít SO2( đktc) vào 100ml dung dịch  KOH 3,5M. Muối tạo thành sau phản ứng là:  

	A.
	K2SO3.
	B.
	kết quả khác.
	C.
	KHSO3.
	D.
	K2SO3 và KHSO3.

	C©u 6 : 
	Cho phương trình hoá học sau : S + O2 
[image: image65.wmf]0

t

¾¾®

 SO2 ;    S + 3F2 
[image: image66.wmf]0

t

¾¾®

 SF6. 

     Trong các phản ứng trên lưu huỳnh đóng vai trò

	A.
	chất khử.
	B.
	không tham gia quá trình trao đổi electron.

	C.
	chất oxi hoá.
	D.
	vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.

	C©u 7 : 
	Chọn câu sai khi nhận xét về khí H2S

	A.
	là khí không màu, mùi trứng thối, nặng hơn không khí.
	B.
	tan nhiều trong H2O.

	C.
	làm xanh quì tím tẩm ướt.
	D.
	chất rất độc.   

	C©u 8 : 
	Điều chế SO2  trong phòng thí nghiệm bằng phương trình phản ứng:  

	A.
	4FeS2 + 11O2  
[image: image67.wmf]0

t

¾¾®

  2Fe2O3 + 8SO2​ .
	B.
	Cu + 2H2SO4 (đặc)
[image: image68.wmf]0

t

¾¾®

CuSO4 + SO2 + 2H2O.

	C.
	Na2SO3 + H2SO4 
[image: image69.wmf]0

t

¾¾®

 Na2SO4 + SO2 + H2O.
	D.
	2ZnS + 3O2  
[image: image70.wmf]0

t

¾¾®

 2ZnO + 2SO2.

	C©u 9 : 
	O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2 vì

	A.
	phân  tử bền vững hơn.
	B.
	số lượng nguyên tử nhiều hơn.

	C.
	khi phân huỷ cho oxi nguyên tử.
	D.
	liên kết cho nhận dễ đứt ra cho oxi nguyên tử.

	C©u 10 : 
	Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:

	A.
	40,1gam.
	B.
	41,1gam.
	C.
	41,2 gam.
	D.
	14,2 gam.

	C©u 11 : 
	Trong nhóm VIA đi từ ôxi tới telu;

	A.
	Các hợp chất với hiđro có công thức là: H2O, H2S, H2Se, H2Te.(3)

	B.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.

	C.
	Bán kính nguyên tử tăng dần.(2)

	D.
	Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần.(1)



	C©u 12 : 
	Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô các chất khí ẩm. Loại khí nào sau đây có thể được làm khô nhờ axit sunfuric?

	A.
	khí hiđro sunfua.(3)
	B.
	(1) và (2) đúng.

	C.
	khí oxi.(2)
	D.
	khí cacbonic.(1)

	C©u 13 : 
	Lưu huỳnh là chất rắn, trong tự nhiên tồn tại

	A.
	dưới 2 dạng thù hình: 
[image: image71.wmf]S

a

 và 
[image: image72.wmf]S

b

.
	B.
	chỉ ở dạng hợp chất.

	C.
	dưới nhiều dạng thù hình.
	D.
	chỉ ở dạng đơn chất.

	C©u 14 : 
	Chọn câu đúng

	A.
	Oxi phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại.

	B.
	Phản ứng của oxi với Au là quá trình oxi hoá chậm.

	C.
	Trong các phản ứng có oxi tham gia thì oxi luôn đóng vai trò là chất ôxi hóa.

	D.
	Oxi phản ứng trực tiếp với các phi kim.

	C©u 15 : 
	Chọn phản ứng sai

	A.
	H2S + 2NaCl [image: image73.wmf]®

 Na2S + 2HCl.

	B.
	2H2S + O2 [image: image74.wmf]®

 2S + 2H2O.

	C.
	H2S + Pb(NO3)2 [image: image75.wmf]®

 PbS( + 2HNO3.
	D.
	H2S + Cl2 + H2O [image: image76.wmf]®

 H2SO4 + 2 HCl.


	C©u 16 : 
	Các nguyên tố nhóm oxi :

	A.
	đều là chất khí ở điều kiện thường.
	B.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường, trừ oxi.

	C.
	đều là chất rắn ở điều kiện thường.
	D.
	đều là chất khí ở điều kiện thường, trừ lưu huỳnh.

	C©u 17 : 
	Trong phân tử khí oxi, liên kết hoá học được hình thành :

	A.
	bởi 3 cặp electron dùng chung.
	B.
	bởi 2 cặp electron dùng chung.

	C.
	bởi 4 cặp electron dùng chung.
	D.
	bởi 1 cặp electron dùng chung.

	C©u 18 : 
	Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl,  NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây để có thể nhận biết được các dung dịch trên?

	A.
	dung dịch AgNO3.
	B.
	dung dịch quỳ tím.

	C.
	dung dịch BaCl2.
	D.
	dung dịch phenolphtalein.

	C©u 19 : 
	Trong các phản ứng sau: 2H2O2 [image: image77.wmf]®

 2H2O + O2
[image: image78.wmf]­

.                   H2O2 + 2KI [image: image79.wmf]®

 KOH + I2.            H2O2 + Ag2O [image: image80.wmf]®

 2Ag + H2O + O2
[image: image81.wmf]­

. Chứng tỏ H2O2:    

	A.
	chỉ có tính oxi hoá mạnh.
	B.
	vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá.

	C.
	chỉ có tính khử mạnh.
	D.
	là một axit.

	C©u 20 : 
	Cho các phương trình cho, nhận electron của các nguyên tố nhóm VIA

(1). X + 2e [image: image82.wmf]®

 X2-
(2). X [image: image83.wmf]®

 X4++ 4e 
   (3). X [image: image84.wmf]®

 X2+ + 2e.
      (4).  X [image: image85.wmf]®

 X6+ + 6e.
Chọn điều khẳng định đúng

	A.
	các nguyên tố nhóm VIA xảy ra theo (1).
	B.
	chỉ có lưu huỳnh mới xảy theo (1), (2), (3).

	C.
	chỉ có oxy mới xảy ra (1), (2).
	D.
	chỉ có oxy mới xảy ra theo (4).

	C©u 21 : 
	H​2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất hữu cơ... là do

	A.
	tính axít mạnh  của H2SO4.(1)
	B.
	tính  háo nước của H2SO4.(2)

	C.
	Cả (1), (2), (3) đều đúng.
	D.
	tính oxi hoá của H2SO4.(3)

	C©u 22 : 
	Hoà tan hoàn toàn 4,80gam một kim loại M có hoá trị (II) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:  

	A.
	Mg.

	B.
	Zn.
	C.
	Fe.
	D.
	Ca.

	C©u 23 : 
	Cho 516 gam dung dịch BaCl2 25%   vào 200gam dung dịch H2SO4. Lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc dùng hết 250 ml dung dịch NaOH 25% ( khối lượng riêng 1,28g/ml). Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong dung dịch ban đầu là:  

	A.
	51%.
	B.
	49%.
	C.
	45%.
	D.
	50%.

	C©u 24 : 
	Trong các cặp chất hoá học cho dưới đây, cặp nào không phải là dạng thù hình của nhau ?

	A.
	lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà.
	B.
	oxi và ozon.

	C.
	kim cương và cacbon vô định hình.
	D.
	Fe2O3 và Fe3O4.

	C©u 25 : 
	Cho V lit SO2 (đktc) sục vào dung dịch Br2 tới khi mất màu dung dịch Br​2 thì dừng lại, được dung dịch A, sau đó thêm dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, thì thu được 23,3gam một chất kết tủa. Giá trị của V là:   

	A.
	4,48 lít.
	B.
	1,12 lít.
	C.
	2,24 lít.
	D.
	11,2 lít.

	C©u 26 : 
	Trong những câu sau, câu nào sai khi nói về ứng dụng của ozon ?

	A.
	không khí chứa lượng nhỏ zon (dưới 10- 6% theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành.

	B.
	dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

	C.
	dùng ozon để tẩy trắng các loại tinh bột, dầu ăn và nhiều chất khác.

	D.
	không khí chứa ozon với lượng lớn có lợi cho sức khoẻ con người.

	C©u 27 : 
	Nhận biết khí H2S đúng cách nhất là dựa vào:  

	A.
	đốt cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt.
	B.
	mùi.

	C.
	dung dịch muối chì.

	D.
	mất màu clo.

	C©u 28 : 
	Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ổn định

	A.
	từ sự phân huỷ chất giàu oxi.
	B.
	là do sự cháy sinh ra.

	C.
	là do quá trình quang hợp của cây xanh.
	D.
	là từ nước biển.

	C©u 29 : 
	Cặp chất nào sau đây tồn tại trong hỗn hợp ở nhiệt độ thường:  

    (1). SO2 và CO2.
(2). SO2 và Cl2.           (3). SO2 và O2 .         (4). SO2 và O3.

	A.
	(3), (4).
	B.
	(1), (2), (3).
	C.
	(1), (3).
	D.
	(1). (2), (3), (4).

	C©u 30 : 
	Khi đưa tàn đóm vào bình đựng khí oxi thì tàn đóm

	A.
	tắt ngay lập tức.
	B.
	không thay đổi gì.
	C.
	đỏ lên.
	D.
	bùng cháy.


	Câu 226
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Phương án chọn.
	D
	A
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	A

	Câu 
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Phương án chọn.
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	C
	C
	C
	D
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ĐỀ 7
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử:

A. O3



B. H2S


C. H2SO4


D. SO2
Câu 2: Cho 200 ml dung dịch H2SO4  1M tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Giá trị m:

A. 4,66g


B. 46,6g

C. 2,33g


D. 23,3g

Câu 3: Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được khí oxi khô?

A. Al2O3


B. CaO



C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch HCl
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 42 gam FeS2 thu được V lít khí  (đktc). Giá trị của V:

A. 7,84 


B. 8,96


C. 15,68


D. 4,48
Câu 5: Trong phản ứng: SO2 + H2S → S + H2O, câu nào diễn tả đúng tính chất của chất:

A. Lưu huỳnh bị oxi hóa và hiđro bị khử 
B. Lưu huỳnh trong SO2 bị khử, lưu huỳnh trong H2S bị oxi hóa
C. Lưu huỳnh trong SO2 bị oxi hóa và lưu huỳnh trong H2S bị khử 
D. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hóa
Câu 6: Số  mol H2SO4 cần dùng để pha chế 10 ml dung dịch H2SO4 2M:

A. 0,2 mol


B. 5,0 mol

C. 20,0 mol


D. 0,02

Câu 7: Thuốc  thử dùng để phân biệt 3 dung dịch H2SO4 loãng, Ba(OH)2, HCl là:

A. Cu



B. dung dịch BaCl2
C. dung dịch NaNO3

D. dung dich NaOH
Câu 8: Cho 10g hỗn hợp X gồm Fe, Cu phản ứng hoàn toàn với H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m:

A. 8,4



B. 1,6


C. 5,6



D. 4,4




Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4  đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y 
A. MgSO4, Fe2(SO4)3  và FeSO4.
B. MgSO4  và Fe2(SO4)3. C. MgSO4  và FeSO4.
D. MgSO4
Câu 10: Trộn 156,25 gam H2SO4 98% với V lit  nước  được dung dịch H2SO4 50% ( biết DH2O = 1g/ml). Giá trị của V:

A. 150



B. 100


C. 0,1



D. 0,15

Câu 11: H2SO4 đặc nguội không phản ứng được với:

A. Al, Fe


B. Zn, Cu

C. HI, S


D. Fe2O3, Fe(OH)3
Câu 12: Hòa tan 6,76g oleum  vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của oleum:

 A. H2SO4. nSO3
  
 B. H2SO4.5SO3

C. H2SO4. 3SO3


D. H2SO4. 4SO3
Câu 13: cho phương trình phản ứng:
 aAl + 
bH2SO4 
→ c Al2(SO4)3 + d SO2 + e H2O

Tỉ lệ a:b là:   A. 2:3


B. 1:1


C. 1:3



D. 1:2

Câu 14: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: 

A. 52,48 g


B. 52,68 g

C. 5,44 g


D. 5,64 g

Câu 15: Hấp thụ 2,24 lít SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Chất tan có trong dung dịch A


A.  Na2SO3 và NaOH dư
B. Na2SO3

C. NaHSO3


D. NaHSO3 và Na2SO3
A. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1: (1đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)



KClO3( O2(  SO2 ( H2SO4 ( oleum

Câu 2: (1,5đ) Nhận biết các bình khí sau bằng phương pháp hóa học: SO2, SO3, CO2
Câu 3: (1đ) Nêu hiện tượng xảy ra khi dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4,  giải thích.

Câu 4: (1,5đ) Hấp thụ V lít  SO2 (đktc)  vào 500 ml  dung dịch  Ba(OH)2 1M  thu  được  43,4g  kết tủa . Tính V
Câu 5: (2đ) Cho m gam hỗn hợp X gồm  Fe và Cu. Chia  hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.

     Phần 1: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được  1,12  lít  khí (đktc)

     Phần 2: cho tác dụng vừa đủ  với  V lít  dung dịch H2SO4  đặc, nguội (98% ,D= 1,84g/ml) thu được 4,1216  lít khí (đktc)

a, Tính m và phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong X

b, Tính V







ĐÁP ÁN:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1D-2B-3B-4C-5B-6D-7B-8B-9C-10A-11A-12C-13C-14A-15D

B.   PHẦN TỰ LUẬN
Câu 2: Cho các bình khí qua dung dịch nước brom, bình khí làm mất màu nước brom là SO2
SO2 + Br2 + H2O →H2SO4 + HBr

Bình khí không làm mất màu nước brom là SO3 và CO2
Cho hai bình khí còn lại vào dung dịch BaCl2, bình cho kết tủa trắng, không tan trong axit là SO3
SO3 + H2O + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl
Còn lại là bình khí CO2
Câu 3: Hiện tượng: mất màu (dung dịch KMnO4 có màu tím còn gọi là thuốc tím)

SO2 + 2KMnO4 + 5H2O → 

( SO2 có số oxi hóa + 4 chuyển lên + 6 mà có H2O nên tạo H2SO4, tạo H2SO4 nên môi trường là axit chuyển Mn + 7 xuống Mn+ 2 mà chỉ có 1 gốc SO4 nên tạo MnSO4  và  K2SO4)

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4
Câu 4: Có 2 giá trị của V (tương tự bài 6 trong bài tập oxi-lưu huỳnh)

V1 = 4,48 lít

V2 = 17,92 lit

Câu 5: 

a, Phần 1: Cu + H2SO4 loãng → không xảy ra

Fe   + H2SO4 loãng    → FeSO4 + H2
0,05                                           ←0,05

Vì chia 2 phần bằng nhau nên số mol Cu và Fe là như nhau ở phần 1 và phần 2

nFe/p1 = 0,05 → nFe/X = 0,05.2 = 0,1→ mFe/X = 0,1.56 = 5,6g

Phần 2:  Fe + H2SO4 đặc nguội → không xảy ra

  Cu     +      2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

0,184           0,368                   ←0,184

nCu/p2 = 0,184 mol → n Cu/X = 0,184.2 = 0,368 mol→ mCu/X = 0,368 .64 = 23,552g

→ mX = mFe/X + mCu/X = 29,152g

→ %Fe = 
[image: image86.wmf]152
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b,  mH2SO4 = 0,368 .98 = 36,064g

→ mddH2SO4 = 
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ĐỀ 8
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu, 5đ)
Câu 1: Để pha loãng axit sunfuric đặc ta làm như thế nào?

A. Rót từ từ axit vào nước và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ

B. Rót từ từ nước vào axit và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ

C. Đổ đồng thời axit và nước vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ

D. Đổ axit đặc vào axit loãng rồi pha thêm nước.

Câu 2: Trong các phản ứng sau, chọn phản ứng trong đó H2S có tính axit

A. 2H2S + O2 ( 2S + 2H2O
B. H2S + 4Cl2 + 4H2O ( H2SO4 + 8HCl

C. 2FeCl3 + H2S ( 2FeCl2 + S + 2HCl
D. 2H2S + 2K ( 2KHS + H2
Câu 3: H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc nào dưới đây?

A. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2.
B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuCl2, NH3.

C. Zn(OH)2, CaCO3, CuO, Al, Fe2O3.
D. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.

Câu 4: Câu nào sai khi nhận định về tính chất hóa học của dung dịch axit sunfuric loãng:

A. Tác dụng với kim loại đứng trước hidro
B. Có tính axit mạnh
C. Tác dụng với nhiều phi kim
D. Tác dụng oxit bazơ tạo muối axit hoặc muối trung hòa.
Câu 5: Tính chất hóa học của dung dịch axit sunfuric đặc, nóng là:

A. Tính oxi hóa mạnh và tính háo nước
B. Tính axit mạnh
C. Tác dụng với kim loại, giải phóng hidro
D. Không tác dụng với C, P, S.
Câu 6: Cho một lượng Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì muối thu được là

A. Fe2(SO4)3.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3 và FeSO4.
D. Fe3(SO4)2.

Câu 7: Cho 0,2 mol Cu tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2. Thể tích khí thu được (đktc) là

A. 1,12 lít
B. 4,48 lít
C. 2,24 lít
D. 6,72 lít

Câu 8: Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình e ngoài cùng là:

A. ns2
B. ns2np5
C. ns2np3
D. ns2np4
Câu 9: Điều nhận xét nào sau đây không đúng về lưu huỳnh:

A. điều kiện thường: thể rắn
B. có 2 dạng thù hình

C. vừa có tính oxi hóa và khử
D. dễ tan trong nước.

Câu 10: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong lưu huỳnh đioxit là

A. -2
B. +4
C. +6
D. 0

Câu 11: Cho 0,2 mol khí SO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thu được:

A. 0,2 mol Na2SO3
B. 0,2 mol NaHSO3
C. 0,15 mol Na2SO3
D. Na2SO3 và NaHSO3 đều 0,1 mol

Câu 12: Trong hợp chất, lưu huỳnh có các số oxi hóa thông dụng sau:

A. -1, -2, +4
B. -2, +4, +6
C. 0, +4, +6
D. 0, -2, +6

Câu 13: Khuynh hướng chính của oxi là

A. nhận thêm 2e, có tính khử mạnh
B. nhường 2e, có tính oxi hóa mạnh

C. nhường 2e, có tính khử mạnh
D. nhận thêm 2e, có tính oxi hóa mạnh

Câu 14: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong hidrosunfua là

A. -2
B. +4
C. +6
D. 0

Câu 15: Tính chất hóa học cơ bản của hidrosunfua là:
A. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
B. tính khử.

C. tính oxi hóa.
D. Tính bazơ.

Câu 16: Phương pháp chung để nhận biết ion sunfat:

A. Dùng ion Ba2+.
B. Dùng ion Na+.
C. Dùng Cl-.
D. Không nhận biết được.
Câu 17: Tính chất hóa học cơ bản của lưu huỳnh đioxit là:
A. tính bazơ.
B. tính oxi hóa.

C. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. tính khử.

Câu 18: Vật bằng Ag để trong không khí ô nhiểm H2S bị xám đen do phản ứng: 

4Ag + 2H2S + O2 ( 2Ag2S + 2H2O. Vai trò của H2S là

A. chất khử
B. axit
C. chất tự oxi hóa khử
D. chất oxi hóa

Câu 19: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt SO2 và CO2 ?

A. Ba(OH)2
B. Ca(OH)2
C. Br2
D. NaOH

Câu 20: Ngoài cách nhận biết H2S bằng mùi, có thể dùng dung dịch

A. Al(NO3)3.
B. CaCl2
C. Pb(NO3)2
D. BaCl2
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu, 5 điểm)
Câu 1 (2điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

a. S + O2 → 
b. H2SO4 + CuO → 
c. H2SO4 (đặc) + Cu → 

d. Ba(OH)2 + Na2SO4 →

Câu 2 (1 điểm): Khi khí H2S tham gia phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét: Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử. Hãy giải thích nhận xét trên và dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

Câu 3 (2 điểm): Cho 4,8g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 duy nhất (ở đktc).

a. Tính V.

b. Sục lượng SO2 thu được ở trên vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi: Muối nào được tạo thành? Tính nồng độ mol muối thu được.

(Cho: Mg = 24; Na = 23; S = 32; O = 16; H = 1)
	ĐÁP ÁN

	A

	D

	C

	C

	A

	A

	B

	D

	D

	B

	D

	B

	D

	A

	B

	A

	C

	B

	C

	C


	Câu
	NỘI DUNG

	1

(2điểm)
	a. S + O2 
[image: image90.wmf]0

t
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 SO2 





b. H2SO4 + CuO →  CuSO4 + H2O


c. 2H2SO4 (đặc) + Cu 
[image: image91.wmf]0

t

¾¾®

 CuSO4 + SO2 + 2H2O




d. Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4( + 2NaOH

	2

(1điểm)
	Do số oxi hóa của S trong H2S là -2 (số oxi hóa nhỏ nhất) nên trong các phản ứng hóa học S-2 chỉ có thể nhận thêm electron → tính khử

VD: 
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	3
(2điểm)
	a. 
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* Pthh: 2H2SO4 (đặc) + Mg 
[image: image94.wmf]0
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 MgSO4 + SO2 + 2H2O                           (1)

Theo (1): 
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→ 
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	b. nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

- Ta có: 
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 → Tạo muối NaHSO3.

- Pthh: SO2 + NaOH → NaHSO3                                                                 (2)

Theo (2): 
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ĐỀ 9
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


Câu 1. Cho 1,42 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH)2. Lọc bỏ kết tủa, cho H2SO4 vào H2O lọc để tác dụng hết với Ba(OH)2 dưthì tạo thành 1,7475 gam kết tủa. Khối lượng của CaCO2 trong hỗn hợp đầu là


A. 1,42 gam


B. 1 gam

C. 0,42 gam

D. Đáp án khác

Câu 2. Khi thu khí O2 trong PTN, có thể thu theo các nào sau đây là đúng nhất:


A. Đẩy không khí và úp bình
   
B. Tất cả đều đúng



C. Đẩy nước


D. Đẩy không khí và ngửa bình

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng hoá học:  H2S  +  Cl2  +  H2O  
[image: image100.wmf]¾

®

¾

  H2SO4  +  HCl. 

 Câu nào sau đây phản ánh đúng vai trò các chất trong phản ứng trên?


A. H2O là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá
B. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử


C. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá
D. H2O là chất oxi hoá , H2S là chất khử

Câu 4. Có 3 dung dịch HCl,  NaOH,  H2SO4 loãng. thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt ba ddịch là:


A. Nhôm


B. Na2CO3;

C. BaCO3;


D. Quỳ tím

Câu 5. Cho phương trình phản ứng:  Zn + H2SO4 đặc   ->   ZnSO4 +   SO2   +  H2O. 

Hệ số của phương trình lần lượt là:

A. 2, 3, 2, 1, 3


B. 1, 3, 1, 2, 1


C. 1, 2, 1, 1, 2

D. 2, 4, 2, 2, 4


Câu 6. Các đơn chất oxi, ozon, luu huỳnh đều là những chất:


A. Có tính khử



B. Có tính oxi hoá mạnh

C. Có tính oxi hoá và tính khử

D. Chỉ có tính oxi hoá


Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai


A. Trong nhóm VIA, từ O đến Te tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần


B. S vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử


C. Oxi tác dụng được với tất cả các kim loại và phi kim


D. Ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi

Câu 8. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau:


A. SO2 và SO3 đều tan tốt trong H2O và tác dụng mạnh với H2O tạo dung axit


B. SO2 và SO3 đều là những chất khí có mùi sốc


C. SO2 và SO3 đều có khả năng thể hiện tính oxi hoá và tính khử


D. SO2 và SO3 đều là những oxit axit

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X bằng oxi v​ừa đủ được hỗn hợp khí CO2 và SO2 có tỉ khối so với hiđro là 28,667. Khối lượng phân tử của X là 76. Hợp chất X có công thức phân tử là:

A. CS


B. CS2;


C. Đáp án khác


D. CSO2;

Câu 10. Cho hai khí O2 và O3, có thể nhận biết ra các khí trên bằng cách:


A. Dùng tàn đóng cháy dở



B. Cả ba phương án trên


C. Dùng giấy tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột   
D. Dùng giấy tẩm ddịch iot và hồ tinh bột

Câu 11. Cho các chất sau: 1. Cu;  2. NaOH;  3. Al;  4. ZnO;  5. HCl;  6. C. 

H2SO4 đặc tác dụng được với chất nào trong các chất trên:


A. 1,2,4,6                 
B. Tất cả


C. 1,2,3,4,6                         
D. 2,3,4,5                    

Câu 12. Cho phương trình phản ứng: Al + H2SO4 đặc   ->   Al2(SO4)3 +   S   +  H2O.

 Hệ số của phương trình lần lượt là:


A. 2, 5, 1, 2, 5


B. 2, 6, 1, 3, 6

C. 2, 4, 1, 1, 4

D. 4, 7, 2, 1, 7


Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí H2S (ở đktc) rồi cho tất cảc sản phẩm sinh ra vào 50 ml dung dịch NaOH 25% ( d = 1,28). Muối tạo thành có khối lượng là:


A. 41,6  gam


B. 42,97 gam

C. 8,96 gam
     D. Đáp án khác


Câu 14. Số oxi hgoá của S trong hợp chất Na2S2O3 là:


A. +1



B. +2


C. +4


D. +6



Câu 15. Nung nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam S với 1,3 gam Zn trong ống đậy kín. Khối lượng các chất thu được sau phản ứng là:


A. ZnS (m =1,94 g) và S du(m = 5,76 g)
B. ZnS (m = 1,49 g) và S dư(m = 6,21g)


C. ZnS (m = 5,76g) và S dư(m = 1,94g)
D. Đáp án khác

Câu 16. Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài là 3s23p6. X là nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn


A. O2;



B. S



C. Te


D. Se


Câu 17. Các khí nào sau đây có thể cùng tồn tại ở nhiệt độ thường


A. H2S và O2;

B. SO2 và H2S ;

C. SO2 và O2;

D. SO2 và hơi H2O

Câu 18. Trong các hợp chất S có thể tồn tại các số hoá sau

A. - 2; +2; + 4; + 6
B. - 2; 0; + 4; + 6

C. 2; 4;  6

D. - 2; + 4; + 6

Câu 19. Cho sản phẩm tạo thành khi nung nóng hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 1,6 gam bột S vào dung dịch HCl dưthì thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). V có giá trị là:


A. 11,2 lít


B. 5,6 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít


Câu 20. Oxi và ozon là hai dạng thù hình là vì:

A. Cùng là đơn chất được cấu tạo từ cùng một nguyên tố
B. Chúng có công thức phân tử khác nhau

C. Chúng có công thức cấu tạo khác nhau


D. Chúng có khối lượng khác nhau

Câu 21. Cho 855 g dung dịch Ba(OH)2 10% vào 200 gam dung dịch H2SO4. Lọc để tách bỏ kết tủa. Đem trung hoà nước lọc cần dùng 125 ml dung dịch NaOH 25%, d = 1,28. C% của H2SO4 ban đầu là:


A. 50%


B. 49%

C. 60%

D. Đáp án khác

Câu 22. Hỗn hợp khí gồm có oxi và ozon có tỉ khối hơi so với H2 là 18. Tỉ lệ thể tích VO2 : VO3 là 


A. 1 : 2


B. 1 : 3


C. 1 : 1


D. 3 : 1

Câu 23. Trong công nghiệp ta có thể chế oxi bằng các


A. Phân huỷ KClO​3 có xúc tác MnO2;
B. Điện phân H2O


C. Phân huỷ KMnO4;



D. Phân huỷ H2O2;  


Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 6,8 hợp chất X được 3,6 gam H2O và 12,8 lít khí SO2 (đktc). Hợp chất X có công thức phân tử là:


A. H2S2;


B. Đáp án khác

C. H2S;

D. H2SO3;

Câu 25. Khi pha loãng axit H2SO4 đặc không được cho H2O từ từ vào axit rất nguy hiểm vì:


A. H2SO4 đặc tan trong H​2O toả ra một nhiệt lượng lớn
B. H2SO4 đặc dễ bị bay hơi


C. H2SO4 đặc tan trong H​2O và phản ứng với H2O

D. H2SO4 đặc tan có tính oxi hoá mạnh sẽ oxi hoá H​2O tạo ra oxi

Câu 26. Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với ddịch H2SO4 thì thu được V lít SO2 (đktc). Giá trị của V là:


A. 3,36 lít


B. 11,2 lít

C. Đáp án khác

D. 2,24 lít

Câu 27. Nung 11,2 gam Fe và 26 gam kẽm với S dư. Sản phẩm thu được hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl  thì thấy thoát ra V lít khí H2S (đktc). V có giá trị là:


A. 11,2 lít


B. 13,44 lít

C. Đáp án khác

D. 15,68 lít

Câu 28. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô được khí nào sau đây:


A. H2S


B. CO2;


C. Tất cả các khí trên

D. NH3;

Câu 29. Cho phương trình phản ứng: Mg + H2SO4 đặc   ->   MgSO4 +   S   +  H2O. 

Hệ số của phương trình lần lượt là:


A. 2, 3, 2, 1, 3

B. 1, 3, 1, 2, 1

C. 3, 4, 3, 1, 4


D. 3, 5, 3, 2, 5

Câu 30. Oxi không tham gia phản ứng với chất nào sau đây


A. Zn                            
B. S                           
C. Clo                   
D. Fe                             
ĐÁP ÁN

1 d. 
2 a. 
3 b. 
4 a. 
5 b. 
6 b. 
7 b. 
8 c. 
9 c. 
10 b. 
11 c. 
12 d. 
13 a. 
14 b. 
15 d. 
16 c. 
17 a. 
18 c. 
19 b. 
20 a. 
21 b. 
22 d. 
23 a. 
24 a. 
25 c. 
26 c. 
27 d. 
28 c. 
29 a. 
30 a. 
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ĐỀ 9
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH
Thời gian: 45 phút


1. Để nhận biết O2 và O3 ta không thể dùng chất nào sau đây?

A. dung dịch KI cùng với hồ tinh bột.                 B. PbS (đen).

C. Ag.                                                                   D. đốt cháy Cacbon.

2. Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X2- của các nguyên tố nhóm VIA?

A. 1s2 2s2 2p4.    B. 1s2 2s2 2p6.  C. [Ne] 3s2 3p6. D. [Ar] 4s2 4p6.

3. O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là

A. H2O. 
B. KOH. 
C. SO2. 
D. KI.

4. Nung 316 gam KMnO4 một thời gian thấy còn lại 300 gam chất rắn. Vậy phần trăm KMnO4 đã bị nhiệt phân là

A. 25%. 
B. 30%. 
C. 40%. 
D. 50%.

5. SO2 bị lẫn tạp chất SO3, dùng cách nào dưới đây để thu được SO2 nguyên chất?

A. cho hỗn hợp khí sục từ từ qua dung dịch nước brom.

B. sục hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư.

C. sục hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl2 loãng dư.

D. sục hỗn hợp khí từ từ qua dung dịch Na2CO3.

6. CO2 bị lẫn tạp chất SO2, dùng cách nào dưới đây để thu được CO2 nguyên chất?

A. sục hỗn hợp khí qua dung dịch nước muối dư.

B. sục hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư.

C. sục hỗn hợp khí qua dung dịch thuốc tím.

D. trộn hỗn hợp khí với khí H2S.

7. H2S tác dụng với chất nào mà sản phẩm không thể có lưu huỳnh?

A. O2. 
B. SO2. 
C. FeCl3. 
D. CuCl2.

8. H2SO4 đặc nguội không thể tác dụng với nhóm kim loại nào sau đây?

A. Fe, Zn. 
B. Fe, Al. 
C. Al, Zn.
 D. Al, Mg.

9. Trong sản xuất H2SO4 trong công nghiệp người ta cho khí SO3 hấp thụ vào

A. H2O. 
B. dung dịch H2SO4 loãng. 
C. H2SO4 đặc để tạo oleum. 
D. H2O2.

10. Cần hoà tan bao nhiêu lit SO3 (đkc) vào 600 gam H2O để thu được dung dịch H2SO4 49%?

A. 56 lit. 
B. 89,6 lit. 
C. 112 lit. 
D. 168 lit. 

11. Nung 25 gam tinh thể CuSO4. xH2O (màu xanh) tới khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn màu trắng CuSO4 khan. Giá trị của x là

A. 1. 
B. 2. 
C. 5.
 D. 10.

12. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khan (làm khô) tất cả các khí trong dãy nào sau đây?

A. CO2, NH3, H2, N2. 
B. NH3, H2, N2, O2.

C. CO2, N2, SO2, O2. D. CO2, H2S, N2, O2.

13. Khí H2S không tác dụng với chất nào sau đây?

A. dung dịch CuCl2. 
B. khí Cl2.

C. dung dịch KOH. 

D. dung dịch FeCl2.

14. Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 bằng 20. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4 cần bao nhiêu mol X?

A. 1,2 mol. 


B. 1,5 mol. 


C. 1,6 mol. 


D. 1,75 mol.

15. H2O2 thể hiện là chất oxi hoá trong phản ứng với chất nào dưới đây?

A. dung dịch KMnO4. B. dung dịch H2SO3.

C. MnO2. D. O3.

16. Hoà tan 0,01 mol oleum H2SO4.3SO3 vào nước được dung dịch X. Số ml dung dịch NaOH 0,4M để trung hoà dung dịch X bằng

A. 100 ml. 

B. 120 ml. 

C. 160 ml. 

D. 200 ml.

17. Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4.nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là

A. H2SO4.SO3. 
B. H2SO4. 2SO3.
C. H2SO4.3SO3. 
D. H2SO4.4SO3.

18. Cho sơ đồ phản ứng: 

KMnO4 + H2O2 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O

Hệ số tỉ lượng đúng ứng với chất oxi hoá và chất khử là:

A. 5 và 3. 
B. 5 và 2. 
C. 2 và 5. 
D. 3 và 5.

19. Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây?

A. SO2 và SO3. 
B. HCl hoặc Cl2.
C. H2 hoặc hơi nứơc. 
D. ozon hoặc hiđrosunfua.

20. Từ đồng kim loại người ta có thể điều chế CuSO4 theo các cách sau:

(1). Cu  (CuO  (CuSO4 + H2O (2). Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2 + H2O

(3). Cu + H2SO4 + ½ O2( kk)  CuSO4 + H2O
Phương pháp nào tốt nhất, tiết kiệm axit và năng lượng?

A. cách 1. 

B. cách 2. 

C. cách 3. 

D. cả 3 cách như nhau.

21. Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S, FeS2, NaHSO4, (NH4)2S2O8, Na2SO3 lần lựơt là:

A. -4, -2, +6, +7, +4. 
B. -4, -1, +6, +7, +4.


C. -2, -1, +6, +6, +4. 
D. -2, -1, +6, +7, +4.

22. Ở trạng thái kích thích cao nhất, nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa bao nhiêu electron độc thân?

A. 2. 

B. 3. 

C. 4. 

D. 6.

23. Dẫn 2,24 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 đi qua dung dịch KI dư thấy có 12,7 gam chất rắn màu tím đen. Như vậy % thể tích của O3 trong X là

A. 50%. 

B. 25%. 
C. 75%. 

D. không xác định chính xác.

24. Hạt vi mô nào sau đây có cấu hình electron giống Ar ( Z=18)?

A. O2-. 

B. S. 

C. Te. 


D. S2-.

25. Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam một muối vô cơ thấy thoát ra 6,72 lit O2 (đkc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Công thức của muối đem nhiệt phân là

A. KClO. 

B. KClO2. 
C. KClO3. 

D. KClO4.

26. Hãy chọn phát biểu đúng về Oxi và ozon.

A. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau.

B. Oxi và ozon đều có số proton và nơtron giống nhau trong phân tử.

C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.

D. Cả oxi và ozon đều phản ứng đuợc với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường.

27. Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48 lit khí (đkc), kim loại M là

A. Mg. 

B. Al. 

C. Fe. 


D. Zn.

28. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra?

A. SO2 + dung dịch nước clo. 
B. SO2 + dung dịch BaCl2.

C. SO2 + dung dịch H2S. 

D. SO2 + dung dịch NaOH.

29. Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lit dung dịch H2SO498% (d = 1,84 gam/ml)?

A. 120 lit. 

B. 114,5 lit. 

C. 108,7 lit. 

D. 184 lit. 

30. Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp cùng số mol Cu và Al thu được 13,1 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là

A. 7,4 gam. 

B. 8,7 gam. 

C. 9,1 gam. 

D. 10 gam.

31. Hoà tan hoàn toàn một miếng kim loại R bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được muối sunfat của R và 2,24 lit SO2 (đkc). Số mol electron mà R đã cho là

A. 0,2 mol e. 

B. 0,4 mol e. 

C. 0,1n mol e. 
D. không xác định. 

32. Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 2M cần phải dùng 500 ml dung dịch Na2SO4 với nồng độ bao nhiêu?

A. 0,1M. 

B. 0,4M. 

C. 1,4M. 

D. 0,2M.

33. Sục từ từ 2,24 lit SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 3M. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là:

A. Na2SO3, NaOH, H2O. 
B. NaHSO3, H2O. 
C. Na2SO3, H2O. 
D. Na2SO3, NaHSO3, H2O.

34. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là:

A. 40% và 60%. B. 50% và 50%.C. 35% và 65%. D. 45% và 55%.

35. Để pha loãng dung dịch H2SO​4 đặc trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào dưới đây?

A. cho từ từ nước vào axit và khuấy đều .
B. cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

C. cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.D. cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.

36. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí SO2 và CO2?

A. dung dịch nước brom. B. dung dịch NaOH. C. dung dịch Ba(OH)2. D. dung dịch Ca(OH)2.

37. Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư. Sản phẩm khí thu được là:

A. CO2 và SO2. 
B. H2S và CO2.
C. SO2. 
D. CO2
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